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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 101/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 595/TTr-CP ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 168 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đại Quang


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-CTN ngày 22 tháng 01 năm 2018
của Chủ tịch nước)


	1. 
	Cao Minh Đức, sinh ngày 30/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mannheimer Str232,55543 Bad Kreuznach


	Giới tính: Nam

	2. 
	Lê Minh Đức, sinh ngày 10/10/1971 tại Nam Định 

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 10, 56564 Neuwied


	Giới tính: Nam

	3. 
	Lê Quốc Khánh, sinh ngày 02/9/2003 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bahnhof Straße 10, 56564 Neuwied


	Giới tính: Nam

	4. 
	Đào Việt Anh, sinh ngày 07/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karlstraße 2, 96515 Sonneberg


	Giới tính: Nam

	5. 
	Nguyễn Đoàn Cường, sinh ngày 16/01/1963 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Sodener Straße 2A, 65824 Schwalbach


	Giới tính: Nam

	6. 
	Trần Thị Mỵ, sinh ngày 07/4/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernst-Krömayer Straße 30, 06112 Halle


	Giới tính: Nữ

	7. 
	Nguyễn Thị Diễn, sinh ngày 08/8/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Verdistraße 28, 53115 Bonn


	Giới tính: Nữ

	8. 
	Tôn Long Kiên, sinh ngày 30/9/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Verdistraße 28, 53115 Bonn


	Giới tính: Nam

	9. 
	Phạm Thụy Khánh Thảo, sinh ngày 01/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Mörikestraße 3/2, 72644 Oberboihingen


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 05/7/1983 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Herthaustraße 39, 80639 München
	Giới tính: Nữ

	11. 
	Dương Quang An, sinh ngày 22/12/1964 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Krumbacher Straße 99, 89331 Burgau


	Giới tính: Nam


	12. 
	Dương Quang Duy, sinh ngày 10/7/1999 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Krumbacher Straße 99, 89331 Burgau


	Giới tính: Nam

	13. 
	Vũ Văn Khiêm, sinh ngày 27/10/1968 tại Nam Định 

Hiện trú tại: EsslingerStr.5-70771 Echterdinger


	Giới tính: Nam

	14. 
	Đinh Thị Loan, sinh ngày 09/3/1977 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Katzwanger Hauptstraße 31, 90453 Nürnberg


	Giới tính: Nữ

	15. 
	Đinh Hải My, sinh ngày 14/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katzwanger Hauptstraße 31, 90453 Nürnberg


	Giới tính: Nữ

	16. 
	Đinh Hoàng Duy, sinh ngày 25/7/2007 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Katzwanger Hauptstraße 31, 90453 Nürnberg


	Giới tính: Nam

	17. 
	Lương Lãm Thúy, sinh ngày 10/11/1987 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Zingster Str 21/Zi1102,13051 Berlin


	Giới tính: Nữ

	18. 
	Trần Thùy Kim Marry, sinh ngày 17/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ulrichstraße 11, 72764 Reutlingen


	Giới tính: Nữ

	19. 
	Phan Quang Minh, sinh ngày 06/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neustadtswall 15B, 28199 Bremen


	Giới tính: Nam

	20. 
	Nguyễn Trần Kim Loan, sinh ngày 21/9/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Sieyfried straße 74, 75179 Pforzheim


	Giới tính: Nữ

	21. 
	Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 09/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Barsbütteler Straße 36, 22043 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	22. 
	Đinh Thị Thu Hương, sinh ngày 06/4/1969 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Ricarda-Huch-Straße 4A, 28816 Stuhr
	Giới tính: Nữ

	23. 
	Vollert Nguyễn Mai Thị, sinh ngày 29/5/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Blumenstraße 13, 97532 Üchtelhausen


	Giới tính: Nữ

	24. 
	Bùi Thị Thanh Tâm, sinh ngày 19/10/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Kleiststraße 7, 38440 Wolfsburg


	Giới tính: Nữ

	25. 
	Nguyễn Tú Anh Claudia, sinh ngày 16/10/1997 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Cosimastr. 154, 81927 München


	Giới tính: Nam

	26. 
	Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 13/02/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Humperdinck 2, 80807 München


	Giới tính: Nữ

	27. 
	Bành Hùng Sơn, sinh ngày 19/10/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gibitzenhof Straße 57, 90443 Nürnberg


	Giới tính: Nam

	28. 
	Nguyễn Thị An Bình, sinh ngày 15/01/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kalkstrasse 17,51377 Leverkusen ST Mansoft


	Giới tính: Nữ

	29. 
	Diệp A Hên, sinh ngày 01/01/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bgm.HofmannStr.12,67059 Ludwigshafen am Rein


	Giới tính: Nam

	30. 
	Trần Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 23/11/1962 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: 76829 Landau in der Pfalz, Leipziger Str 53


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Nguyễn Mậu Thắng, sinh ngày 27/10/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gustav-Petri-Straße 12, 38855 Wernigerode


	Giới tính: Nam

	32. 
	Phạm Thị Tố Uyên, sinh ngày 11/9/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nernststraße 2, 04159 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	33. 
	Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 04/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Altenhoferallee 70,60438 frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Nguyễn Thị Định, sinh ngày 25/11/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Soderpfad 33,61169 Friedberg
	Giới tính: Nữ

	35. 
	Trịnh Thị Thanh Hương, sinh ngày 21/11/1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hardtstraße 9, 73431 Aalen


	Giới tính: Nữ

	36. 
	Lê Tommy Trung Anh, sinh ngày 06/8/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hardtstraße 9, 73431 Aalen


	Giới tính: Nữ

	37. 
	Lê Jimmy, sinh ngày 28/01/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hardtstraße 9, 73431 Aalen


	Giới tính: Nữ

	38. 
	Đặng Michaela, sinh ngày 08/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dienheimer Pfad 73, 61169 Friedberg


	Giới tính: Nữ

	39. 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 11/12/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Krefelder str 29,70376 Stuttgart


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 11/11/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Sielstrasse 26,26506 Norden


	Giới tính: Nữ

	41. 
	Quách Đạt Xình, sinh ngày 30/4/1969 tại Hải Dương 

Hiện trú tại: Enzensberg Str 24,85570 Markt Schuraben


	Giới tính: Nam

	42. 
	Đặng Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh ngày 12/8/1996 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Werinherstr12,81541 Munchen


	Giới tính: Nữ

	43. 
	Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 23/3/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Germania str 1,56564 Neuwied


	Giới tính: Nam

	44. 
	Vũ Anh Đức, sinh ngày 15/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Agnesberbaver str 34g. 80687 Munchen


	Giới tính: Nam

	45. 
	Dương Marie Christin, sinh ngày 23/6/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haselweg 12, 27404 Zeven


	Giới tính: Nữ

	46. 
	Hoàng Yến Trang, sinh ngày 27/12/1999 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Siemenstr 10A .90599 Dietenhofen
	Giới tính: Nữ

	47. 
	Nguyễn Thị Đầy, sinh ngày 22/6/1980 tại Bến Tre 

Hiện trú tại: Gartenstr 54,72458 Albstadt Ebingen


	Giới tính: Nữ

	48. 
	Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 17/6/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carl-Severing Str5,28329 Bremen


	Giới tính: Nam

	49. 
	Trần Lê Tuấn Anh, sinh ngày 17/7/1986 tại Khánh Hòa 

Hiện trú tại: Ripener weg 18.24109 Kiel


	Giới tính: Nam

	50. 
	Nguyễn Mika Tú Minh, sinh ngày 01/7/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carl-Severing Str5,28329 Bremen


	Giới tính: Nam

	51. 
	Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 24/5/1968 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Durkheimer Str 6,65934 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	52. 
	Lê Hoàng Linh, sinh ngày 11/4/1991 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Anger Str 60,89275 Elchingen


	Giới tính: Nam

	53. 
	Phùng Thị Hiếu, sinh ngày 02/6/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zimmer Straße 44, 42105 Wuppertal


	Giới tính: Nữ

	54. 
	Đỗ Hải Nam, sinh ngày 31/01/2000 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Ölgrube 3, 06217 Merseburg


	Giới tính: Nam

	55. 
	Nguyễn Lê Trúc Quỳnh, sinh ngày 20/11/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Untere Eíchtädtstraße 5Am 04299 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	56. 
	Nguyễn Thiên Quân, sinh ngày 20/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Radolfzeller Str. 38, 81243 München


	Giới tính: Nam

	57. 
	Trịnh Ngọc Ngà, sinh ngày 26/5/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernst-Amme Straße 30, 38114 Braunschweig


	Giới tính: Nữ

	58. 
	Đỗ Thùy Lyhn, sinh ngày 13/12/2000 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Am Stein 5, 99846 Seebach/Thüringen
	Giới tính: Nữ

	59. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa, sinh ngày 24/4/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kranichsteiner Straße 22, 60598 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	60. 
	Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 16/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Römerstraße 4, 74214 Schöntal


	Giới tính: Nam

	61. 
	Nguyễn Thị Mai Lan, sinh ngày 28/7/1990 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Henschelstraße 9, 38126 Braunschweig


	Giới tính: Nữ

	62. 
	Phạm Bettina, sinh ngày 31/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 62, 84140 Gangkofel

	Giới tính: Nữ

	63. 
	Phạm Jasmin Tú Anh, sinh ngày 30/7/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 62, 84140 Gangkofel


	Giới tính: Nữ

	64. 
	Hoàng Hải Yến, sinh ngày 03/11/1977 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Kölner Straße 41, 41515 Grevenbroich


	Giới tính: Nữ

	65. 
	Lê Huyền Trang, sinh ngày 10/10/2003 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Kölner Straße 41, 41515 Grevenbroich


	Giới tính: Nữ

	66. 
	Đỗ Minh Thu, sinh ngày 05/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Singes 14, 63225 Langen


	Giới tính: Nữ

	67. 
	Nguyễn Thị Tường Loan, sinh ngày 23/10/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Buschallee 48, 41063 Mönchengladbach


	Giới tính: Nữ

	68. 
	Phan Thanh Sơn, sinh ngày 03/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Zorn-Straße 22, 81739 München


	Giới tính: Nam

	69. 
	Nguyễn Lý Thanh Thảo, sinh ngày 24/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paul-Löbe Straße 4, 81737 München


	Giới tính: Nữ

	70. 
	Nguyễn Đình Lô, sinh ngày 18/3/1972 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Turpinstraße 42, 52066 Aachen
	Giới tính: Nam

	71. 
	Hoàng Minh Phương, sinh ngày 11/5/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bessingerstraße 27, 91052 Erlangen


	Giới tính: Nữ

	72. 
	Vũ Duy Lân Christian, sinh ngày 27/02/2004 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Wisby Straße 30, 23558 Lübeck


	Giới tính: Nam

	73. 
	Trần Phương Thảo, sinh ngày 23/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterhachinger Straße 91, 81737 München


	Giới tính: Nữ

	74. 
	Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 18/6/2000 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Brettener Straße 43, 75031 Eppingen


	Giới tính: Nam

	75. 
	Trần Matthias Anh Dũng, sinh ngày 10/8/2000 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Tumblinger Straße 24, 80337 München


	Giới tính: Nam

	76. 
	Phạm Đình Ngạn, sinh ngày 13/01/1965 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Angerring 18, 92421 Schwandorf


	Giới tính: Nam

	77. 
	Mai Thị Hải, sinh ngày 06/7/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Besigheimer Straße 17, 71634 Ludwigsburg


	Giới tính: Nữ

	78. 
	Tường Thuy An, sinh ngày 03/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obermarkt 4, 35066 Frankenberg


	Giới tính: Nữ

	79. 
	Đường Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 16/11/1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Trothaer Straße 15, 06118 Halle (Salle)


	Giới tính: Nữ

	80. 
	Nguyễn Nhân Dũng, sinh ngày 13/6/1976 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Trothaer Straße 15, 06118 Halle (Salle)


	Giới tính: Nam

	81. 
	Đoàn Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 12/12/1983 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Siebenbürgen Straße 8, 53119 Bonn


	Giới tính: Nữ

	82. 
	Trần Văn Nam, sinh ngày 23/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz-Löffler Straße 12, 01069 Dresden
	Giới tính: Nam

	83. 
	Ngô Thu Hà, sinh ngày 04/10/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kastor Straße 16, 56068 Koblenz


	Giới tính: Nữ

	84. 
	Phạm Chí Hiếu, sinh ngày 26/6/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hofstattstraße 20, 72764 Reutlingen


	Giới tính: Nam

	85. 
	Bành Diễm My, sinh ngày 04/10/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Haldengässchen 9, 66806 Ensdorf


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Trần Quang Minh, sinh ngày 19/9/2005 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Paul-Gossen Straße 85, 91052 Erlangen


	Giới tính: Nam

	87. 
	Nguyễn Bảo Kim, sinh ngày 11/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hans-Kreiling Allee 29, 63225 Langen


	Giới tính: Nữ

	88. 
	Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 10/3/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Sommerstraße 33 A, 47137 Duisburg


	Giới tính: Nữ

	89. 
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 03/01/1971 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Danziger Straße 17, 66606 St. Wendel


	Giới tính: Nữ

	90. 
	Nguyễn Trung Đức, sinh ngày 25/01/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Danziger Straße 17, 66606 St. Wendel


	Giới tính: Nam

	91. 
	Trần Huy Hùng, sinh ngày 23/8/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Taubenstraße 4, 49377 Vechta


	Giới tính: Nam

	92. 
	Trần Huy Anh, sinh ngày 17/02/2005 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Taubenstraße 4, 49377 Vechta


	Giới tính: Nam

	93. 
	Nguyễn Cảnh Thăng, sinh ngày 05/4/1963 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Halleschestraße 17, 04435 Schkeuditz


	Giới tính: Nam

	94. 
	Nguyễn Thái Hằng, sinh ngày 24/8/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Marktplatzt Osterfeld 18, 46117 Oberhausen
	Giới tính: Nữ

	95. 
	Trang Thảo My, sinh ngày 23/4/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Markt 4, 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nữ

	96. 
	Trang Thiên Kim, sinh ngày 12/5/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Markt 4, 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nữ

	97. 
	Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 26/9/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hatlinger Straße 16, Lörrach 79539


	Giới tính: Nữ

	98. 
	Đỗ Đình Minh, sinh ngày 22/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hatlinger Straße 16, Lörrach 79539


	Giới tính: Nam

	99. 
	Phạm Thị Trang, sinh ngày 26/6/1990 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Oberwirbacher Weg 1 A, 07422 Saalfelder Höhe


	Giới tính: Nữ

	100. 
	Nguyễn Hương Thủy, sinh ngày 24/7/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwâlbacher Straße 94, 60326 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	101. 
	Nguyễn Vũ Hồng Thủy, sinh ngày 18/7/1981 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zwerchgasse 7, 71332 Waiblingen


	Giới tính: Nữ

	102. 
	Vũ Hồng Vy, sinh ngày 05/12/2005 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zwerchgasse 7, 71332 Waiblingen


	Giới tính: Nữ

	103. 
	Quách Đại Phan Luân, sinh ngày 16/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Unteres Ackerloch 1, 78089 Unterkirnach


	Giới tính: Nam

	104. 
	Phạm Thị Phương, sinh ngày 26/10/1966 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Achtstraße 15, 55765 Birkenfeld


	Giới tính: Nữ

	105. 
	Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 25/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Resedaweg 3, 26639 Wiesmoor


	Giới tính: Nữ

	106. 
	Nguyễn Trà My, sinh ngày 22/5/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bachstraße 27, 52066 Aachen
	Giới tính: Nữ

	107. 
	Lê Đoàn Tường Linh, sinh ngày 05/6/1992 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Von-Erckert Straße 53, 81827 München


	Giới tính: Nữ

	108. 
	Lê Khắc Thành An, sinh ngày 12/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westendstraße 141, 80339 München


	Giới tính: Nam

	109. 
	Vũ Hải Nam, sinh ngày 27/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Witkowski Straße 11, 04357 Lepzig


	Giới tính: Nam

	110. 
	Vũ Thảo Nguyên, sinh ngày 01/6/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Witkowski Straße 11, 04357 Lepzig


	Giới tính: Nữ

	111. 
	Nguyễn Cao Kiều Anh, sinh ngày 23/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Doris Straße 17, 67065 Ludwigshafen


	Giới tính: Nữ

	112. 
	Đặng Quốc Hùng, sinh ngày 26/9/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ludwigsburgerstraße 150, 70435 Stuttgart


	Giới tính: Nam

	113. 
	Nguyễn Nữ Phương Chi, sinh ngày 09/02/1976 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gustav-Schwab-Straße 39, 72762 Reutlingen


	Giới tính: Nữ

	114. 
	Lê Xuân Hùng, sinh ngày 19/8/1963 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Oberstraße 48/49, 06632 Freyburg


	Giới tính: Nam

	115. 
	Nguyễn Thị Thảo My, sinh ngày 12/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ostend Straße 48, 74193 Schwaigern


	Giới tính: Nữ

	116. 
	Phạm Mạnh Hùng, sinh ngày 26/3/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lübecker Straße 7, 50858 Köln


	Giới tính: Nam

	117. 
	Nguyễn Phương Hiền, sinh ngày 11/12/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lübecker Straße 7, 50858 Köln


	Giới tính: Nữ

	118. 
	Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 29/01/1973 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Zugspitzstraße 6, 85591 Vaterstetten
	Giới tính: Nam

	119. 
	Nguyễn Duy Thành, sinh ngày 17/11/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zugspitzstraße 6, 85591 Vaterstetten


	Giới tính: Nam

	120. 
	Nguyễn Anh Thư Anna, sinh ngày 28/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zugspitzstraße 6, 85591 Vaterstetten


	Giới tính: Nữ

	121. 
	Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 16/4/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Zugspitzstraße 6, 85591 Vaterstetten


	Giới tính: Nữ

	122. 
	Lê Trường Phúc, sinh ngày 30/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sulzdorfer Straße 4, 74523 Schwabisch Hall


	Giới tính: Nam

	123. 
	Trần Phương Mai, sinh ngày 26/02/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordstraße 53, 46399 Bocholt


	Giới tính: Nữ

	124. 
	Phạm Hữu Quang, sinh ngày 20/9/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Flerrentwiete 11, 22559 Hamburg


	Giới tính: Nam

	125. 
	Phạm Anh Quân, sinh ngày 28/01/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Flerrentwiete 11, 22559 Hamburg


	Giới tính: Nam

	126. 
	Phạm Trí Minh, sinh ngày 13/3/2016 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Flerrentwiete 11, 22559 Hamburg


	Giới tính: Nam

	127. 
	Đặng Thị Hương, sinh ngày 20/02/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nieder Kirchweg 3, 65934 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	128. 
	Lê Tùng Lâm, sinh ngày 04/9/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nieder Kirchweg 3, 65934 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nam

	129. 
	Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 01/12/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Holbeinning 9, 69126 Heidelberg


	Giới tính: Nam

	130. 
	Ngô Thị Thúy Lam, sinh ngày 11/3/1973 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Hauptstraße 13a, 55758 Kemfeld
	Giới tính: Nữ

	131. 
	Dương Thị Thu Hiền, sinh ngày 07/10/1975 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Ewwaldstraße 21, 44625 Herne


	Giới tính: Nữ

	132. 
	Hà Quốc Thắng, sinh ngày 08/7/1965 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Sophieweg 4, 36456 Barchfeld


	Giới tính: Nam

	133. 
	Hà Thị Thùy Dương, sinh ngày 10/9/1977 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Traarer Straße 339, 47829 Krefeld


	Giới tính: Nữ

	134. 
	Bùi Thị Thanh, sinh ngày 23/5/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lönstraße 5, 38440 Wolfsburg


	Giới tính: Nữ

	135. 
	Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 11/4/2009 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lönstraße 5, 38440 Wolfsburg


	Giới tính: Nữ

	136. 
	Nguyễn Minh Long, sinh ngày 21/10/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lönstraße 5, 38440 Wolfsburg


	Giới tính: Nam

	137. 
	Nguyễn Xuân Vinh, sinh ngày 16/9/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weidenauer Str 51,57076 Siegen


	Giới tính: Nam

	138. 
	Nguyễn Mạnh Nhàn, sinh ngày 16/5/1971 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Welschgasse 33-37,67227 Frankenthal


	Giới tính: Nam

	139. 
	Nguyễn Bá Lân Kevin, sinh ngày 28/3/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blücher Straße 28, 79110 Freiburg


	Giới tính: Nam

	140. 
	Đặng Thị Tuyết, sinh ngày 28/02/1970 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Moldersstasse 12,49356 Diepholz


	Giới tính: Nữ

	141. 
	Vũ Thu Hà, sinh ngày 08/12/2003 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Moldersstasse 12,49356 Diepholz


	Giới tính: Nữ

	142. 
	Vũ Văn Thành, sinh ngày 02/10/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Molder Str 12,49356 Diepholz
	Giới tính: Nam

	143. 
	Nguyễn Thị Nhã Quyên, sinh ngày 25/01/1985 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Kolner Str6,60327 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	144. 
	Nguyễn Thế Duy, sinh ngày 17/12/1984 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Kolner Str 5,60327 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nam

	145. 
	Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 19/02/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mittlerc-Lechfeld Weg 22, 86179 Augsburg


	Giới tính: Nữ

	146. 
	Nguyễn Thị Mai Thùy, sinh ngày 13/11/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Friedrich Wilhelm Straße 63, 28199 Bremen


	Giới tính: Nữ

	147. 
	Đinh Lili, sinh ngày 12/3/2008 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Woltmershauser Straße 416, 28197 Bremen


	Giới tính: Nữ

	148. 
	Trần Thu Trang, sinh ngày 15/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Woltmershauser Straße 416, 28197 Bremen


	Giới tính: Nữ

	149. 
	Đinh Mi Mi, sinh ngày 12/3/2008 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Woltmershauser Straße 416, 28197 Bremen


	Giới tính: Nữ

	150. 
	Nguyễn Đỗ Duy Anh Thomy, sinh ngày 01/11/2008 
tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pulverturm Straße 4a, 67433 Neustadt


	Giới tính: Nam

	151. 
	Vũ Thị Thủy Tiên, sinh ngày 07/3/1984 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Zum Berggarten 40,34130 Kassel


	Giới tính: Nữ

	152. 
	Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 13/4/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Heinrich-Bebber Straße 31, 50769 Köln


	Giới tính: Nữ

	153. 
	Vũ Trọng Tú, sinh ngày 17/7/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kaltbrunner Straße 18, 78476 Allensbach
	Giới tính: Nam

	154. 
	Vũ Thị Thu Huyền, sinh ngày 21/3/1982 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Steinbeker Weg 28,22117 Hamburg

	Giới tính: Nữ

	155. 
	Trần Phương Linh, sinh ngày 18/12/2009 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Steinbeker Weg 28,22117 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	156. 
	Trần Hải Anh, sinh ngày 16/3/2016 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Steinbeker Weg 28,22117 Hamburg


	Giới tính: Nam

	157. 
	Trần Hải Linh, sinh ngày 30/12/1977 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Steinbeker Weg 28,22117 Hamburg


	Giới tính: Nam

	158. 
	Lê Henry Đức Việt, sinh ngày 22/01/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser Straße 79, 61169 Freidberg


	Giới tính: Nam

	159. 
	Văn Đức Hải, sinh ngày 20/02/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kurfürstenstraße 9, 82110 Germering


	Giới tính: Nam

	160. 
	Nguyễn Thị Rẫn, sinh ngày 04/7/1939 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Hauptstraße 42, 74488 Sigmaringen-Laiz


	Giới tính: Nữ

	161. 
	Nguyễn Quốc Đạt, sinh ngày 21/3/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Alberg-Gebel Straße 20, 21035 Hamburg


	Giới tính: Nam

	162. 
	Đỗ Thị Hải Hà, sinh ngày 12/8/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oranienstraße 21, 35683 Dillenburg


	Giới tính: Nữ

	163. 
	Trần Hoài Thương, sinh ngày 01/3/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Staudernheimerstraße 20, 55566 Bad Sobernheim


	Giới tính: Nữ

	164. 
	Vũ Thu Ngọc, sinh ngày 10/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birkstraße 2, 87629 Füssen


	Giới tính: Nữ

	165. 
	Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 02/01/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sechántraße 9, 83022 Rosenheim
	Giới tính: Nam

	166. 
	Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 16/02/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tunnelstraße 14, 70469 Stuttgart

	Giới tính: Nam

	167. 
	Võ Trần Tường Lâm, sinh ngày 08/12/2003 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Frauenrichter Straße 27, 92637 Weiden i.d. OPF


	Giới tính: Nam

	168. 
	Nguyễn Thị Mai Lan, sinh ngày 16/12/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Welschgasse 33-37, 67227 Frankenthal.
	Giới tính: Nữ
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